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THONG TIN THUOC

Quin ly thoat mach cac thudc diéu tri ung thw

|. Pit van dé:

Hoa tri va Liéu phap nham tring dich 1a mot trong nhirng phuong phap
pho bién nhat trong diéu tri ung thu. Ho4 tri 13 st dung céc thudc gdy doc té bao
dé tiéu diét va pha huy té bao ung thu; ngin chin té bao ndy phat trién, phan
chia, xdm lan va di can dén cac co quan khac trong co thé. Li¢u phap nham
trang dich 12 mot phuong phép diéu tri ung thu st dung céac thudc duge bao ché
dé chi tiéu diét cac té bao ung thu ma khong anh hudng t6i cac té bao lanh.

C6 nhiéu dudng dua thudc va hoa chét vao trong co thé nguoi bénh:
duong udng, tiém truyén tinh mach, truyén hoa chat ndi bang quang, truyén hoa
chat 6 bung, truyén hoa chat mang phdi, tiém hoa chat ni tuy... Trong do,
truyén hoa chat tinh mach 13 phuong thirc phd bién nhét trong diéu tri ung thu.

Thoat mach ho4 chat 1a tinh trang thudc (hoa chit) ro hodc xAm nhap vao
t6 chirc dudi da. Pay 13 tai bién thudng gip khi truyén thude, hoa chit vao tinh
mach ngoai vi, lic nay néng dd cac thude hod tri tai noi thoat mach cao. Mot sb
thudc, hod chét khi thoat mach gay kich tmg, mot sé khac ¢ thé gdy hoai tir to
chtrc dudi da. Do vay, viéc nhan biét, phat hién va xtr tri kip tho1i tinh trang thoat
mach hod chét s& gitp han ché tbi da ton thuong va bién chirmg cho bénh nhan.

Tai Bénh vién Ung budu tinh Thanh Hoa, thuc ding dudng tiém truyén
chiém ti trong 16n. Do do6, viéc quan ly thoat mach & bénh nhan ung thu can dic
biét dugc quan tdm dac biét nham dam bao hiéu qua va an toan diéu tri.

I1. N§i dung:
1. Nghi nge  thoat mach:

- Triéu chirg nhan biét sém: dich truyén chay cham ( giam téc do dong
chay) hoac khong chay dugc, bénh nhan bi sung, khé chiu, bong dau;

- Tri@u chirng mudn: dé lai vét thAm seo, loét da, dau kéo dai, hoai tur da,
md mém, ton thwong khdp anh hudng van dong.

2. Bién phap xir tri chung khi xdy ra thoat mach:
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a. Poi véi diéu dwong:

- Ngtng truyén ngay 1ap tic: khoa chdt nho giot, tit mdy truyén.

- Ngat két ndi dng truyén, néu su cb xay ra véi cannula thi dé nguyén
cannula ¢ vi tri do.

- Khoanh viing ton thuong.

- Cb géng hit 3-5 ml mau néu c6 thé rat cannula.

- Bao cho bac si dé nhan y lénh xir tri tiép theo tuy thuoc vao loai thudc va
tinh trang thoat mach.

- B4o céo ADR.
b. D6i Véi bdc si:

- Nhan dinh loai hoé chat thoat mach va tinh trang thoat mach: vi tri, luong

thudc, thoi gian, tinh trang ton thuong két hop tai tay, cc triéu chitng bénh nhan

dang co.

- Ray Iénh xu tri theo nhém thubc hod tri.

3. Phan loai cac tac nhan gay thoat mach va cac bién phap xi ly:

Céc tac nhan hoa tri duogc chia lam 3 nhdm chinh dua trén kha nang gay
cac hoai tir nghiém trong khi thoat mach: Thudc gay phong, thudc gay kich tng
hoidc bong da va céc thude trung tinh ( khéng gay phong ).

Dua trén nhitng tac nhan trén céc bién phép xir Iy duoc tong hop trong
bang dudi day.

I11. Tai liéu tham khao:

1. Quyét dinh s6 3338/QD-BYT ngay 09 thang 09 ndm 2013 vé viéc ban
hanh hudng dan quy trinh k§ thuat kham bénh, chira bénh chuyén nganh ung
budu.

2. “Cham soc va diéu tri bénh chitng cho bénh nhan ung thu” ( NXB Ha
Noi nim 2003) ctia GS.TS Nguyén Ba Puc.

3. “Hoa chat diéu tri Ung thu” (NXB Y hoc nim 2000) cua GS.TS
Nguyén Ba Buc — Giam dbc Bénh vién K trong muc “Xu tri c4c tac dung phu
cap do diéu tri hda chat Ung thu”
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Nghi ngo thoat mach hoic dwong
truyén chay cham/ khong chay

dwoc, swng, kho chiu, bong dau

Ngung truyén ngay lap tic
Ngat két ndi vai 6ng truyén, néu su cb xay ra
véi cannula thi d&é nguyén cannula & vi tri d6

Khoanh viing ton thuong

Paclitacel Carboplatin (borcartin) Methotrexat
Doxorubicin Docetaxel ("Ebewe”, Bestdocel) Oxaliplatin
Epirubicin Trastuzumab Fluorouracil
[ Doxorubicin ( liposomal) Irinotecan
|
Xir tri 1

Doi v6i Paclitaxel diéu tri nhu xr tri 2. Bdi voi nhiing thude
gay phong khac diéu tri nhu duéi day:

- B6i mot 1op kem mong DMSO ( Dimethyl sulfoxid) 50%
len ving da danh ddu bang tim bong va dé khd. Tranh tiép
xtc véi da khdng bi ton thuong. Boi 1ap lai DMSO mdi 2 gio
trong 24 gio, sau d6 mdi 6 gio trong 7 ngay. Ngudi bénh can
dé thoang dé dé dang boi thém kem DMSO.

- Ngay sau khi bdi kem DMSO lan dau, chuom lanh trong 30
phat. Lap lai mdi 4 gio trong 24 gio.

- 3 gio sau khi bdi kem DMSO lan dau, boi tiép kem
hydrocortison 1%. Lip lai méi 6h trong 7 ngay.

- Chuom lanh
trong 30 phut moi
4 gio / ngay

- Bbi kem

hydrocortison 1%
mdi 6 gio trong 7
ngay hoic dén khi
hét ban do.

QUAN LY THOAT MACH THUOC PIEU TRI UNG THU

C6 gang hat ra 3-5ml mau néu cé thé

Théo cannula ra
Phén loai cac tdc nhan gay thoat mach theo bang

dudi day va thuc hién cac bién phap xir tri

Céc thudc trung tinh

Cyclophosphamid
Bleomycin

Gemcitabin

Pemetrexed

Céc khang thé don dong

\_‘

X tri 3

- Néu c6 ban
do: Boi kem
hydrocortison
1% 4 lan/ngay

Vinca alkaloids
Vinorelbin

- Hoan nguyén hyaluronldase
1.5001U véi 1ml nudc cat pha
tiém. L4y 0,1-0,2 ml dung dich
da hoan nguyén tiém dudi da 6-8
vi tri quanh vung thoat mach.

- Chuom NONG trong 24 gio.
Chuom trong 20-30 phat, cur 3
gio thay cac tai chuom mai

- Boi kem hydrocortison 1% bén
lan / ngay dén khi hét ban do.
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	1. Nghi ngờ thoát mạch:
	a. Đối với điều dưỡng:
	- Ngắt kết nối ống truyền, nếu sự cố xảy ra với cannula thì để nguyên cannula ở vị trí đó.
	- Khoanh vùng tổn thương.
	- Cố gắng hút 3-5 ml máu nếu có thể rút cannula.
	- Báo cho bác sĩ để nhận y lệnh xử trí tiếp theo tuỳ thuộc vào loại thuốc và tình trạng thoát mạch.
	- Báo cáo ADR.
	b. Đối với bác sĩ:
	- Nhận định loại hoá chất thoát mạch và tình trạng thoát mạch: vị trí, lượng thuốc, thời gian, tình trạng tổn thương kết hợp tại tay, các triệu chứng bệnh nhân đang có.
	- Ra y lệnh xử trí theo nhóm thuốc hoá trị.

